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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ VINH THANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 18/BC-UBND  Vinh Thanh, ngày  11 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính Quý I 

và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 

 

       Thực hiện Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, UBND xã 

báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, 

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 

của UBND xã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020. Đã xác định các nội dung 

CCHC cần tập trung chỉ đạo thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể và phân công trách 

nhiệm cụ thể đối với cán bộ công chức chuyên môn và UBND xã. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải 

cách công vụ, công chức, “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. 

Ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/01/2020 về tuyên truyền cải 

cách hành chính trên địa bàn xã Vinh Thanh năm 2020; Kế hoạch số 104/KH-

UBND, ngày 30/12/2019 về triển khai việc xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước xã Vinh Thanh năm 2020. 

Ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Vinh Thanh năm 2020. 

Ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 17/02/2020 về phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03/3/2020 về kiểm tra văn 

bản Quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/02/2020 

về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

Tập trung chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn triển khai thực hiện thắng lợi mục 

tiêu: “Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu 

quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ đáp 

ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của xã”. 

3. Về kiểm tra công tác Cải cách hành chính 
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Ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 về  kiểm 

tra công tác Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Vinh 

Thanh năm 2020. Chỉ đạo Công chức Văn hóa thông tin viết tin bài, tăng cường 

thời lượng phát thanh trên đài phát thanh xã nhằm tuyên truyền về công tác cải 

cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, các tổ chức và nhân dân biết để nâng cao hiệu 

quả trong giao dịch và giải quyết công việc. 

Xây dựng chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử của UBND xã nhằm 

cung cấp đầy đủ thông tin, quy định hiện hành và các văn bản chỉ đạo điều hành về 

công tác CCHC đặc biệt là triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC để phổ biến, quán triệt sâu rộng 

đến cán bộ, công chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan 

điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính và 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

1. Cải cách thể chế 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, UBND xã đã ban 

hành Ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 17/02/2020 về phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03/3/2020 về kiểm tra văn 

bản Quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/02/2020 

về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

Ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 17/02/2020 về phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03/3/2020 về kiểm tra văn 

bản Quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/02/2020 

về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

Triển khai thực hiện đổi mới và quy định chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng 

và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm của từng ban, ngành 

trong quá trình xây dựng thể chế. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính 

khả thi cao.  

2. Về cải cách thủ tục hành chính 

a) Thực hiện công tác rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC 

UBND xã Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 07/01/2020 về việc ban hành 

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. 

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, thông tin kịp thời tới người dân và cộng 

đồng doanh nghiệp cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về các quy định hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận 

phản ánh kiến nghị, số điện thoại, email tại đơn vị và trên trang thông tin điện tử 

của xã.  
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Xử lý việc tiếp nhận các phản ánh kiến nghị của các tổ chức, công dân về quy 

định hành chính để đánh giá, rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung TTHC phù hợp với 

địa phương.  

b) Công khai TTHC 

UBND xã đã kịp thời niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết cấp xã theo quyết định của UBND tỉnh, công khai niêm yết thủ 

tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã và niêm yết trên 

cổng thông tin điện tử của xã. 

c) Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Trong quý I, năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/03/2020): 

- Các công chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan chuyên môn giải quyết 1.224 hồ sơ.  

Trong đó: 

Lĩnh vực công an: 553 hồ sơ; Tư pháp – hộ tịch: 670 hồ sơ, bảo trợ xã hội: 02 

hồ sơ; liên thông hồ sơ bảo trợ xã hội cấp huyện 17 hồ sơ,  liên thông thủ tục người 

có công 03 hồ sơ; khiếu nại tố cáo: 02 hồ sơ; thi đua khen thưởng: 03 hồ sơ. 

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức  

a) Về cán bộ, công chức 

Đầu năm 2020 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP và nghị định 113/2018/NĐ-CP đầu năm đã thực hiện tinh giản 

biên chế 1 công chức Văn phòng – thống kê, hiện nay số lượng cán bộ công chức 

đủ theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP về ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Hiện nay số lượng cán bộ công 

chức là vừa đủ theo quy định xã loại 1 là 23 người và có thêm 1 đội viên đề án 500.  

b) Về công tác đào tạo bồi dưỡng 

Tham gia đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn ngày và dài ngày do huyện và tỉnh 

tổ chức, đăng ký lớp quản lý nhà nước chuyên viên chính 05 người, đăng ký bồi 

dưỡng văn thư lưu trữ, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo.... 

5. Cải cách tài chính công 

Thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện cơ chế khoán 

theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về 

việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP, 

ngày 07/10/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

Qua thực hiện khoán chi ngân sách đã nâng cao chất lượng hoạt động, khai thác tốt 

năng lực phục vụ chuyên môn của cán bộ, công chức. Phát huy tính tích cực, dân 

chủ trong cơ quan về việc thực hiện cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
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6. Hiện đại hóa hành chính 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

 Đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 02/01/2020 về việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Vinh Thanh năm 

2020. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính 

nhà nước được quan tâm, cụ thể: 

1. Phần mềm hồ sơ công việc: (Tính từ ngày 01/01/2020 - 09/3/2020) 

Tổng số văn bản đến: 382 Văn bản 

Tổng số văn bản đến được cập nhập, đưa vào phần mềm:  382 văn bản 

Tổng số văn bản phát hành của cơ quan trong năm: 201 văn bản 

Tổng số văn bản phát hành được truyền qua mạng:  201 văn bản 

Ký số Văn bản đi trên môi trường mạng: 100% 

2. Phần mềm tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo:  

Số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo được cập nhật vào phần mềm: 02 HS 

b) Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đơn vị: 

- Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 30/12/2019 về triển khai việc xây dựng, 

áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước xã Vinh 

Thanh năm 2020. 

- Ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc ban hành 

Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020. 

- Banh hành Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 Về việc công bố 

lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 áp dụng tại UBND xã Vinh Thanh. 

Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát khắc phục những điểm không 

phù hợp và rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính để cập nhật bổ sung vào quy 

trình TCVN ISO 9001:2015. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được 

Công tác CCHC đã được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các ngành, các 

cấp; tổ chức bộ máy cơ quan được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức 

dần dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực trong thi hành nhiệm vụ 

được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, 

minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 

hoạt động quản lý hành chính; công tác kiểm tra CCHC cũng được tăng cường; 

TTHC đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giao 

dịch TTHC. 

2. Tồn tại, hạn chế 
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- Cán bộ làm công tác cải cách hành chính vì mới kiện toàn nên chưa được tập 

huấn về nghiệp vụ, bộ phận cải cách hành chính hiện đại chưa đi vào hoạt động 

nên còn khó khăn cho nhân dân đến giao dịch hành chính vì điểm tiếp dân chật 

hẹp. 

3. Giải pháp khắc phục: 

- Tiếp tục chỉ đạo các cán bộ, công chức thường xuyên rà soát các TTHC để 

kịp thời đề xuất, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại 

cơ quan; cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, 

nhất là cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 

các. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin nhất là các phần 

mềm dùng chung trong việc xử lý các công việc được giao trên môi trường mạng. 

- Tham gia tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện các phần mềm . 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020 

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020 và kế hoạch CCHC của huyện giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở những kết quả 

đạt được trong năm qua, UBND xã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong 

quý II năm 2020 như sau: 

1. Về cải cách thể chế 

Chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật của xã. 

2. Về cải cách thủ tục hành chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc 

thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 

Công khai, minh bạch thủ tục hành chính và quy trình tiếp nhận tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của xã nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong việc cập nhật, tra cứu thông tin, giám sát 

việc thực hiện các thủ tục hành chính. 

Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, nhất là kiểm tra việc thực hiện kỷ luật,. 

kỷ cương hành chính nhà nước, chấn chỉnh lề lối làm việc theo Chỉ thị số 01/CT-

UBND ngày 09/01/2020 của UBND xã về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách công vụ, công chức, 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

3. Về cải cách tổ chức bộ máy 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, rà soát 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan theo Nghị định số 37/2014/NĐ-

CP ngày 04/5/2014 của Chính phủ, và các văn bản hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp 

để sửa đổi, bổ sung đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 
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Tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham gia các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ 

năng hành chính ... 

5. Về cải cách tài chính công 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ 

quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

6. Về hiện đại hóa hành chính 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều 

hành, tăng cường thực hiện trao đổi văn bản, tài liệu trên môi trường mạng thay 

cho văn bản giấy trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính các cấp; sử dụng 

hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi công việc; Ứng dụng ký số điện tử khi 

phát hành văn bản trên môi trường mạng; xây dựng, nâng cấp về cơ sở vật chất, 

trang bị phương tiện làm việc đối với các công chức phục vụ một cửa hiện đại. 

Triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại xã.  

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của mình. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng 

cao vai trò, vị trí của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao nhận thức trách 

nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 

3. Thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công vụ để chấn chỉnh 

kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các vi phạm của 

cán bộ, công chức. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách về công tác cải cách hành 

chính của xã nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để công tác cải cách hành 

chính ngày càng có hiệu quả hơn. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và 

phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020, UBND xã Vinh Thanh tổng hợp báo 

cáo UBND  huyện biết để theo dõi và chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- UBND huyện (b/c); 

- Phòng Nội vụ (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các công chức chuyên môn UBND xã; 

- Lưu: VP.  

 

 

CHỦ TỊCH     
 Phan Đức Anh 
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PHỤ LỤC 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC  

TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

(Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 01/03/2020) 

 
 

STT 
Lĩnh vực, công việc giải 

quyết theo cấp 

Hồ sơ nhận giải 

quyết 
Kết quả giải quyết 

Ghi 

chú Tổng 

số 

Trong đó 
Hồ sơ đã giải 

quyết 

Hồ sơ đang giải 

quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số 

mới 

tiếp 

nhận 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Tổng cộng           

1 Công an 553 0 553 553 553      

2 Chứng thực 530 0 530 530 530      

3 Hộ tịch 202 0 202 202 202      

4 Bảo trợ xã hội 02 0 02 02 02      

5 
Bảo trợ xã hội (LT 

cấp huyện) 
17 0 17 17 17      

6 Khiếu nại tố cáo 02 0 02 02 02      

7 Thi đua khen thưởng 03 0 03 03 03      

8 

TTHC liên thông 

lĩnh vực người có 

công  

03 0 03 03 03      

 
Cộng 1312  1312 1312 1312      
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PHỤ LỤC  

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 25/02/2020)      
 

STT 
Lĩnh vực, công việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải 

quyết 
Kết quả giải quyết 

Ghi chú 
Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp 

nhận 

Tổng số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả quá 

hạn 
Tổng số 

Chưa đến 

hạn 

Quá 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

1 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng            

2 Bảo trợ xã hội            

3 Chứng thực           

4 Đất đai            

5 Giao dịch bảo đảm           

6 Hộ tịch           

7 Hoạt động xây dựng           

8 Kinh doanh Khí            

9 Tài chính – Kế hoạch           

10 
Thành lập và hoạt động của Hộ 

kinh doanh 
          

11 
Thành lập và hoạt động của Hợp 

tác xã 
          

12  Thi đua – khen thưởng           

13 
 TTHC liên thông lĩnh vực Người 

có công 
          

Tổng số           
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